
第６課
Bài 6

服装確認

Xác nhận trang phục
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ふくそうかくにん



第６課（１） Bài 6 (1)
実習生のリンさんと指導員の鈴木さんはフライス盤の前にいます。

Thực tập sinh Lin và người hướng dẫn Suzuki đang ở phía trước máy phay.
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第６課（１） Bài 6 (1)
リン：今日はフライス盤を使いますね。

鈴木：はい。

リン：手袋をしますか。

鈴木：いいえ、しないでください。機械に巻き込まれますよ。

リン：じゃ、手袋をしませんね。防護めがねをかけますか。

鈴木：はい、かけてください。

L: Hôm nay sẽ sử dụng máy phay chứ?

S: Vâng.

L: Có đeo găng tay không ạ?

S: Không, đừng đeo găng tay. Em sẽ bị cuốn tay vào máy đấy.

L: Vậy thì tôi sẽ không đeo găng tay nữa. Có đeo kính bảo hộ
không ạ?

S: Có, hãy đeo kính bảo hộ vào.
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第６課（２） Bài 6 (2)
実習生のリンさんは作業場に向かっています。そこへ指導員の鈴木さんが来まし
た。

Thực tập sinh Lin đang đi về nơi làm việc. Người hướng dẫn Suzuki đã đến đi tới 
chỗ đó.
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第６課（２） Bài 6 (2)
鈴木：リンさん、上着をズボンに入れてください。

リン：すみません。今日は暑いですから。

鈴木：暑くてもだめですよ。

リン：わかりました。すぐ入れます。

S: Em Lin, hãy cho áo vào trong quần.

L: Tôi xin lỗi. Vì hôm nay trời nóng.

S: Kể cả nóng cũng không được.

L: Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho vào ngay.
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第６課（３） Bài 6 (3)
指導員の鈴木さんは、実習生のリンさんの作業着の汚れを見つけました。

Người hướng dẫn Suzuki phát hiện ra vết bẩn trên trang phục làm việc của thực tập 
sinh Lin.
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第６課（３） Bài 6 (3)
鈴木：リンさん、上着が汚いですよ。

リン：洗濯しました。でも、きれいになりません。

鈴木さんはどうやって洗濯しますか。

鈴木：お湯の中に2時間ぐらい入れてから、

洗濯機で洗濯していますよ。

リン：そうですか。わたしもそうします。

S: Em Lin, áo em có vết bẩn đấy.

L: Tôi đã giặt rồi. Nhưng vẫn chưa sạch. Anh Suzuki giặt như thế 
nào ạ?

S: Tôi cho quần áo vào trong nước nóng ngâm 2 tiếng, sau đó 
giặt bằng máy giặt.

L: Vậy à? Tôi cũng sẽ làm như vậy.
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